
STT LỚP MÔN SỐ TC GIẢNG VIÊN NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG GHI CHÚ

1 08MM2C Mạng máy tính căn bản 4 Th.S Nguyễn Đặng Thế Vinh 25/03/2015 13g00 - 17g00 Curie 6

2 08MM1C
Lắp ráp và cài đặt máy vi 

tính
2 Th.S Nguyễn Đặng Thế Vinh 25/03/2015 7g30 - 11g00 Curie 1

3 08TA1C Listening 2 3 ThS Nguyễn Thị Kim Cương 31/03/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 7

4
07ĐTC

08ĐTC
Vật liệu điện-điện tử 2 Trần Thị Lệ 06/04/2015

Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

5 06ĐTC Truyền động điện 3 ThS Phạm Quốc Tiến 06/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 9

6 08QTC_Nhóm 2 Toán cao cấp 3 ThS Bùi Đức Nam 06/04/2015
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

7 07TAGDC Speaking 4 3 CN Nguyễn Ngọc Phương Thy 07/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Descartes 1

T18 báo lớp nghỉ 1 

buổi môn THUD 

để thi

8
 08MMC

08THC
Toán cao cấp 3 ThS Bùi Đức Nam 07/04/2015

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9

9 08ĐD1C Dược lý 2 TS Phùng Quốc Đại 07/04/2015
Ca 4

(Từ 15h00)
Curie 9

10 08ĐD2C Dược lý 2 TS Phùng Quốc Đại 07/04/2015
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

11 08ĐD3C Dược lý 2 TS Phùng Quốc Đại 07/04/2015
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

12 08QTC_Nhóm 3 Toán cao cấp 3 ThS Bùi Đức Nam 07/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

13 07TATMC
Communicative Translation 

2
3 ThS Nguyễn Linh Ân 08/04/2015

Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 7

14 08TA4C Listening 2 3 Th.S Đoàn Thị Diễm Chinh 08/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
 Einstein 7

15 07QT1C
Dự báo kinh doanh (Lý 

thuyết)
3 Th.S Nguyễn Kim Ngọc 08/04/2015

Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B
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16 08QTC_Nhóm 1 Toán cao cấp 3 ThS Bùi Đức Nam 08/04/2015
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

17 08TA3C Listening 2 3 ThS Phan Anh 09/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 7

18 07VPC Tâm lý học quản lý 2 TS Hồ Thiện Thông Minh 09/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 7

19 08MM1C Kỹ thuật lập trình 1 ThS Trương Bá Vĩnh 09/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 1

20

08KTC

08TCC

08XDC

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CN Nguyễn Đình Tứ 09/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

21
07ĐTC

08ĐTC
Hệ thống điều khiển tự động 2 ThS Phạm Quốc Tiến 10/04/2015

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9

22  07CKC Autocad 3 Đỗ Thị Phương Khanh 10/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 1

23
08XDC

08CKC
Vẽ kỹ thuật 1 3 Diệp Lâm Kha Tùng 10/04/2015

Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

24 08VPC_Nhóm 1 Tâm lý học quản lý 2 TS Hồ Thiện Thông Minh 11/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

25 08VPC_Nhóm 2 Tâm lý học quản lý 2 TS Hồ Thiện Thông Minh 11/04/2015
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

26 07KTC Thị trường tài chính 3 CH Lại Quý Văn 13/04/2015
Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 9

27  08QT1C Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Nguyễn Thanh Toàn 14/04/2015
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

28 08ĐH1C Kỹ thuật nhiếp ảnh 2  Nguyễn Phụng Hiệp 15/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 7

29 07QT1C Quản trị chiến lược 3  ThS Nguyễn Thanh Long 16/04/2015
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

30 07QT2C Quản trị chiến lược 3  ThS Nguyễn Thanh Long 16/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B
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31 08TA4C Speaking 2 4 ThS Lý Quốc Phú 17/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
 Einstein 7

32

07KTC

07TCC

08TCC

Nghiệp vụ ngân hàng 3 ThS Nguyễn Xuân Nhật 17/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

33 07QT1C Kinh tế vĩ mô 2 TS Lê Ngọc Uyển 17/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

34
07QT2C

07TCC
Kinh tế vĩ mô 2 TS Lê Ngọc Uyển 17/04/2015

Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

35 08ĐH1C Tin học đồ họa (Photoshop) 2 Nguyễn Văn Hoàng Vũ 18/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 6

36 08TA1C Speaking 2 4 CN Hoàng Lê Việt Linh 20/04/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 7

37 07ĐDC
Điều dưỡng và kiểm soát 

nhiễm khuẩn
2  ThS Lưu Thị Nết 21/04/2015

Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 7

38 07ĐDC Y Đức 2  ThS Võ Kim Ngọc 23/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Descartes 7

39 08CKC Vật liệu học 2 Đỗ Thị Phương Khanh 24/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9

40 07ĐDC
Chăm sóc sức khỏe người 

lớn bệnh truyền nhiễm
2 ThS Lưu Thị Nết 24/04/2015

Ca 4

(Từ 15h00)
Curie 9

41

07OTC

07CKC

08XDC

Sức bền vật liệu 3 Nguyễn Tiến Nhân 25/04/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

42  08QT1C Nguyên Lý kế toán 3 Th.S Nguyễn Thu Hiền 09/05/2015
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

43 08QTC_Nhóm 2 Nguyên Lý kế toán 3 Th.S Nguyễn Thu Hiền 09/05/2015
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

44 08QTC_Nhóm 1 Nguyên Lý kế toán 3 Th.S Nguyễn Thu Hiền 09/05/2015
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B
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45 08QTC_Nhóm 3 Nguyên Lý kế toán 3 Th.S Nguyễn Thu Hiền 09/05/2015
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

46
06ĐTC

07ĐTC
Giải tích mạch trên máy tính 2 Ngô Phong Cường 09/05/2015

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9

1 HSSV không có danh sách thi, không đóng học phí tuyệt đối không vào phòng thi.

2 HSSV khi đi thi nhớ đem theo thẻ sinh viên, hoặc CMND, hoặc bằng lái xe và biên lai đóng học phí.

3

HSSV cập nhật DS 

thi ở bảng tin Văn 

4 HSSV đi thi yêu cầu mặc đồng phục và nghiêm túc chấp hành quy định thi cử của nhà trường.

Lưu ý:


